
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XÍN MẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

                 Số:          /BC - UBND                                                                       Xín Mần, ngày     tháng 10  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết TTHC   

Kỳ báo cáo: Tháng10/Năm 2023 

(Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/10/2023) 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan 

hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo 

cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 24/2019/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà 

Giang. Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần báo cáo kết quả giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo tháng 10 năm 2023 trên địa bàn huyện 

Xín Mần như sau: 

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH 

(Số liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh từ 15/9/2023 đến 14/10/2023) 

STT Đơn vị giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Mức độ Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổn

g số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Toàn 

trình 

Một 

phần 

Còn 

lại 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

DV 

BC  

I+II Tổng toàn huyện 1405 530 869 6 1233 115 57 1301 1293 0 8 46 38 8 

I BP Một cửa huyện 221 136 85 0 187 1 33 194 189 0 5 23 23 0 



STT Đơn vị giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Mức độ Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổn

g số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Toàn 

trình 

Một 

phần 

Còn 

lại 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

DV 

BC  

II Tổng xã/thị trấn 1184 394 784 6 1046 114 24 1107 1104 0 3 23 15 8 

1 UBND Thị trấn Cốc Pài 50 15 30 5 42 8 0 50 50 0 0 0 0 0 

2 UBND xã Bản Díu 62 15 47 0 47 12 3 62 61 0 1 0 0 0 

3 UBND xã Bản Ngò 218 166 52 0 212 6 0 214 214 0 0 0 0 0 

4 UBND xã Chế Là 50 16 34 0 48 2 0 48 48 0 0 0 0 0 

5 UBND xã Chí Cà 29 15 14 0 24 5 0 23 23 0 0 3 2 1 

6 UBND xã Cốc Rế 39 19 20 0 38 0 1 38 37 0 1 0 0 0 

7 UBND xã Khuôn Lùng 30 11 19 0 20 8 2 29 29 0 0 0 0 0 

8 UBND xã Nà Chì 48 8 40 0 41 0 7 48 48 0 0 0 0 0 

9 UBND xã Nàn Ma 84 16 68 0 82 2 0 73 73 0 0 4 4 0 

10 UBND xã Nàn Xỉn 12 2 10 0 10 2 0 11 10 0 1 0 0 0 

11 UBND xã Nấm Dẩn 41 16 25 0 40 0 1 40 40 0 0 1 0 1 

12 UBND xã Pà Vầy Sủ 26 10 16 0 21 4 1 26 26 0 0 0 0 0 

13 UBND Xã Quảng Nguyên 32 17 14 1 14 18 0 25 25 0 0 7 7 0 

14 UBND xã Tả Nhìu 122 6 116 0 117 5 0 121 121 0 0 0 0 0 

15 UBND xã Thèn Phàng 115 16 99 0 100 15 0 96 96 0 0 0 0 0 

16 UBND xã Thu Tà 52 25 27 0 30 22 0 43 43 0 0 0 0 0 



STT Đơn vị giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Mức độ Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổn

g số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Toàn 

trình 

Một 

phần 

Còn 

lại 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

DV 

BC  

17 UBND xã Trung Thịnh 136 16 120 0 125 5 6 125 125 0 0 8 2 6 

18 UBND xã Xín Mần 38 5 33 0 35 0 3 35 35 0 0 0 0 0 

 

 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THIẾT YẾU THÁNG 10/2023 

(Tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 04/4/2022) 

(Số liệu từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/10/2023) 

STT Thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiêp, 

DV BC 

1 Đăng ký khai sinh 80 80 0 0 80 25 55 0 0 0 0 

2 Đăng ký khai tử 9 9 0 0 9 5 4 0 0 0 0 

3 Đăng ký kết hôn 37 37 0 0 37 37 0 0 0 0 0 

4 

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ dưới 6 tuổi 

115 115 0 0 115 115 0 0 0 0 0 

5 

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa 

đăng ký thường trú - Trợ cấp mai 

táng phí 

15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 



STT Thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiêp, 

DV BC 

6 

Đăng ký biến động về quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất do thay đổi thông tin về người 

được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân 

thân, địa chỉ). 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

7 Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc 

gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 
0    0    0   

9 Cấp phiếu lý lịch tư pháp 10 5 0 5 6 3 0 3 4 4 0 

10 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Thăm viếng mộ liệt sĩ (cấp giấy giới 

thiệu và thực hiện chi hỗ trợ thăm 

viếng mộ liệt sĩ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký 

hành lập hộ kinh doanh và Đăng ký 

thuế 

26 26   24 23 0 1 2 2  

13 

Liên thông nhóm thủ tục Cấp chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và 

cấp phiếu lý lịch tư pháp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



STT Thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiêp, 

DV BC 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

15 

Liên thông nhóm thủ tục Cấp giấy 

phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

cấp phiếu lý lịch tư pháp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân và 

Đăng ký kết hôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong 

thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai đối với hộ gia đình, cá nhân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong 

thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai đối với doanh nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ 

nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, 

lệ phí trước bạ) trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; đăng ký 

biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ 

nghĩa vụ tài chính) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



STT Thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiêp, 

DV BC 

20 

Liên thông các thủ tục Đăng ký hành 

lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và 

đăng ký thuế 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC tháng 10 năm 2023 trên địa bàn huyện Xín Mần./. 

 

Nơi nhận:  

- VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh Hà Giang; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- LĐVP+CVVP (KSTTHC); 

- Các cơ quan QLNN; 

- UBND các xã, TT; 

- Lưu: VT.                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Duy Hiền 
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